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1. Đặt vấn đề
Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương

mại (NHTM) luôn tiềm ẩn các rủi ro, do đó việc tạo
nền tảng an toàn, phòng chống rủi ro, trên cơ sở đó
tạo khả năng sinh lời cho các NHTM là rất cần thiết.
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (Capital Adequacy Ratio -
CAR) là một thước đo về mức độ an toàn và đóng vai
trò hết sức quan trọng trong hoạt động của ngân
hàng, được Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng
(BSBC) xây dựng và phát triển. Đáp ứng yêu cầu của
hiệp ước Basel là giải pháp tối ưu để các NHTM trụ
vững trước những biến động khó lường của thị
trường tài chính. 

Tại Việt Nam, việc triển khai áp dụng Hiệp ước
Basel đã bước đầu được thực hiện từ năm 2005 khi
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ban hành
Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN dựa theo tiêu
chuẩn an toàn vốn của Basel I và cập nhật mới nhất
là Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016
của NHNN quy định áp dụng CAR theo tiêu chuẩn

Basel II từ ngày 01/01/2020 với tỷ lệ tối thiểu là 8%.
Với việc thực hiện đầy đủ các trụ cột của Basel II, các
NHTM Việt Nam đã cải thiện đáng kể sự lành mạnh
về tài chính, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, góp
phần tăng cường khả năng chống chịu trước cú sốc
của nền kinh tế. Với các thay đổi trong quy định pháp
lý đối với hệ số CAR về mức tỷ lệ tối thiểu và phương
pháp tính toán, hệ số CAR thực tế tại các NHTM cũng
có sự biến động qua thời gian và việc thay đổi này sẽ
có các ảnh hưởng khác nhau tới các mặt hoạt động
của NHTM, đặc biệt trên khía cạnh về khả năng sinh
lời. Việc đảm bảo quy định vốn tối thiểu tại các
NHTM Việt Nam liệu có làm ảnh hưởng đến khả năng
sinh lời của các ngân hàng này hay không? Để trả lời
câu hỏi này, thông qua phương pháp sử dụng mô
hình hồi quy dựa trên bộ số liệu đầu vào từ báo cáo
tài chính của các NHTM được lựa chọn và tỷ lệ an
toàn vốn được công bố của các NHTM này qua các
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năm, kết hợp với các số liệu thứ cấp về các mặt hoạt
động của NHTM được truy xuất từ kho dữ liệu của
S&P, nghiên cứu tiến hành lượng hoá tác động của tỷ
lệ an toàn vốn tối thiểu tới các tham số đặc trưng cho
khả năng sinh lời của NHTM.

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
Vào những năm 70 của thế kỷ 20, cuộc khủng

hoảng trên thị trường tiền tệ quốc tế đã gây ra sự sụp
đổ của hàng loạt các ngân hàng trên thế giới. Trước
tình hình đó, Ngân hàng trung ương của 10 nước
phát triển thuộc nhóm G10 đã thành lập Ủy ban
Basel về giám sát ngân hàng . Ủy ban này là một diễn
đàn hợp tác và trao đổi thường xuyên về các vấn đề
liên quan đến giám sát hoạt động ngân hàng. Mục
tiêu hoạt động của tổ chức này là tăng cường hiểu
biết về các vấn đề chính trong giám sát và nâng cao
chất lượng giám sát ngân hàng trên toàn thế giới.
Năm 1988, Ủy ban Basel giới thiệu hệ Hiệp ước vốn
Basel (the Basel Capital Accord) với phiên bản đầu
tiên là Basel I. Theo đó, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
(Minimum Capital Adequacy Ratio) trong hoạt động
kinh doanh ngân hàng lần đầu tiên được Basel I đưa
ra là tỷ lệ về mức vốn tiêu chuẩn tối thiểu tính trên
tài sản đã điều chỉnh rủi ro của ngân hàng. Ngoài ra,
Basel I khuyến nghị mức tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
đối với các NHTM là 8% tính trên tài sản đã điều
chỉnh rủi ro để duy trì hoạt động an toàn. Tuy vậy,
Basel I chỉ mới tập trung vào rủi ro tín dụng mà chưa
cân nhắc tới các rủi ro khác, điều này gây ảnh hưởng
rất lớn tới sự an toàn của các NHTM. Vì thế, phiên
bản Basel II được giới thiệu vào năm 2006 (BCBS,
2006) đã thắt chặt hơn các quy định về giám sát an
toàn trong hoạt động của các NHTM và kỉ luật thị
trường. Tới năm 2008, khi cuộc khủng hoảng tài
chính toàn cầu nổ ra đã chỉ ra những thiếu sót trong
các quy định quản lý ngân hàng hiện hành, kể cả
hiệp ước Basel II, từ đó đưa tới sự ra đời của phiên
bản Basel III vào 2011. So với hiệp ước Basel II, Basel
III đã đưa ra các quy định chặt chẽ hơn về chất lượng
cũng như mức vốn NHTM cần nắm giữ. Như vậy,
trong nghiên cứu này cho rằng, tỷ lệ an toàn vốn tổi
thiểu phản ánh mức vốn tự có tối thiểu mà các ngân
hàng phải nắm giữ, tính trên tài sản đã điều chỉnh
rủi ro của ngân hàng, để có thể đảm bảo ngân hàng
đối phó được với các loại rủi ro có thể xảy ra trong
quá trình hoạt động.

Mục tiêu hoạt động của NHTM là tạo ra lợi nhuận
để có thể tích lũy vốn và phát triển quy mô cũng như
tăng cường khả năng cạnh tranh và bảo đảm sự an

toàn trong hoạt động ngân hàng. Trong đó, khả
năng sinh lời là chỉ tiêu quan trọng đê ̉ đánh giá hiệu
quả hoạt động của NHTM. Houston (2010) cho rằng,
khả năng sinh lời có nghĩa là khả năng tạo ra lợi
nhuận từ tất cả các hoạt động kinh doanh của một tổ
chức, doanh nghiệp. Điều này cho thấy một tổ chức
có thể tạo ra khả năng sinh lời hiệu quả như thế nào
bằng cách sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có trên
thị trường. Trên cơ sở đó, Olalekan và Adeyinka
(2013) cho ră ̀ng, khả năng sinh lời của NHTM là khả
năng tạo ra lơ ̣i nhuận từ các hoạt động kinh doanh
của ngân hàng, thể hiện hiệu quả hoạt động của
ngân hàng. Như vậy, trong nghiên cứu này cho rằng
khả năng sinh lời phản ánh mức độ tạo ra lơ ̣i nhuận
từ việc sử dụng các nguồn lực sẵn có của ngân hàng,
từ tài sản vật chất đến tài sản tài chính hay con người
mà ngân hàng đang nắm giữ để tạo ra lơ ̣i nhuận.

Khả năng sinh lời của NHTM được đo lường bởi
một hoặc một nhóm các chỉ tiêu bao gồm: tỷ suất
sinh lời trên tổng tài sản (ROA) - phản ánh khả năng
sinh lời tổng thể trên toàn bộ tài sản của ngân hàng;
tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) - thể hiện
khả năng tạo ra lợi nhuận của vốn chủ sở hữu; tỷ lệ
thu nhập lãi thuần (NIM) - thể hiện hiệu quả trong
hoạt động cho vay của ngân hàng... Trong đó, chỉ
tiêu quan trọng để đo lường khả năng sinh lời mà các
nhà đầu tư thường quan tâm, đó là chỉ tiêu ROA.
Trong nghiên cứu của Molyneux và Seth (1998) phân
tích hiệu quả của các ngân hàng nước ngoài tại Úc
trong giai đoạn 1989 - 1993 và chỉ ra GDP của quốc
gia hiện tại, tỷ lệ thu nhập lãi thuần và thu nhập
ngoài lãi có tác động thuận chiều lên khả năng sinh
lời được đặc trưng bởi ROA. Về mặt nguyên tắc, khi
ngân hàng có tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao, tức là tỷ
trọng vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản thấp thì ROE
thường cao, ROA thấp và ngược lại. Do đó, hai chỉ
tiêu này có thể sử dụng đồng thời hoặc thay thế
nhau trong các nghiên cứu. Tuy nhiên, nhược điểm
khi phân tích ROE đó là bỏ qua các rủi ro liên quan
đến đòn bẩy tài chính nên ROA thường được sử
dụng phổ biến hơn để đánh giá khả năng sinh lời của
ngân hàng. Cũng theo hướng nghiên cứu này,
Kosmidou (2008) trong nghiên cứu các nhân tố tác
động đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng Hy
Lạp từ năm 1990 đến năm 2002, đã chỉ ra rằng hiệu
quả hoạt động được đánh giá thông qua khả năng
sinh lời của ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy,
tỷ trọng vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản càng cao
thì khả năng sinh lời của ngân hàng đạt được càng
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tốt và khả năng sinh lời của ngân hàng được đo
lường bởi tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân
(ROAA). 

Như vậy, dựa trên khung lý thuyết trên, tác giả
đưa ra mô hình nghiên cứu như sau:𝐵𝑎𝑛𝑘𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑖𝑡 = 𝛽1𝐵𝑎𝑛𝑘𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑖−1,𝑡 +𝛽2𝐶𝑎𝑅𝑖−1,𝑡 + 𝛽3𝑋𝑖−1,𝑡 + 𝜇𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡

Trong đó: 
i: chỉ số ngân hàng
t: chỉ số thời gian.

BankProfitit: khả năng sinh lời của ngân hàng
thương mại

CaRit: tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (đây là biến giải
thích quan tâm chính của nghiên cứu nhằm đánh giá
tác động của tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tới khả năng
sinh lời của NHTM)𝜇t: biến cố định theo thời gian để kiểm soát các
tác động tương tự của nền kinh tế tới hiệu quả hoạt
động của các NHTM và 𝜀𝑖,𝑡 là phần dư. Các biến giải
thích được vào mô hình với độ trễ thời gian 1 năm để
kiểm soát cho vấn đề nội sinh trong tác động của
CaR và các biến đặc trưng của NHTM. Ngoài ra,
nghiên cứu cũng đưa biến trễ của biến phụ thuộc
vào mô hình để kiểm soát cho tính ổn định qua thời
gian của khả năng sinh lời, tương tự như nghiên cứu
của Wu và cộng sự (2020).

Để kiểm soát tác động của các đặc trưng khác của
NHTM tới hiệu quả hoạt động, nghiên cứu đưa vào
một nhóm các biến đặc trưng của mỗi ngân hàng
(𝑋𝑖,𝑡), gồm có:

(i) Quy mô của NHTM (TA): thể hiện qua logarit cơ
số tự nhiên của tổng tài sản trong các mô hình hồi
quy. Các nghiên cứu trước đây về tác động của yếu
tố quy mô tới hiệu quả hoạt động của NHTM cho các
kết quả không đồng nhất. Cụ thể, các ngân hàng có
quy mô lớn có thể có khả năng sinh lời cao hơn nhờ
lợi thế kinh tế nhờ quy mô (McAllister và McManus,
1993; Goddard và cộng sự, 2004).

(ii) Khả năng thanh khoản của NHTM (LIQ): đo
lường bằng tỷ lệ của các tài sản có tính thanh khoản
cao trên tổng tài sản của NHTM. Về lý thuyết, việc
nắm giữ nhiều tài sản có tính thanh khoản có thể
giúp các NHTM giảm thiểu rủi ro thanh khoản
(Cornett và cộng sự, 2011), tuy nhiên lại đồng thời
làm giảm khả năng sinh lời của NHTM.

(iii) Cấu trúc thu nhập của NHTM (NII): thể hiện
qua tỷ lệ thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập ròng
của NHTM. Việc đa dạng hóa nguồn thu có thể giúp
NHTM tăng khả năng sinh lời, đồng thời giảm thiểu

rủi ro khi bớt phụ thuộc vào nguồn thu lãi từ hoạt
động tín dụng vốn thay đổi theo chu kỳ của nền kinh
tế (Stein, 2002). 

(iv) Chất lượng tài sản (LLP): thể hiện thông qua tỷ
lệ trích lập dự phòng rủi ro trên tổng tài sản. Các
NHTM có tỷ lệ dự phòng rủi ro cao thường đi kèm với
chất lượng tài sản thấp, đặc biệt là trong hoạt động
tín dụng. Điều này khiến cho khả năng sinh lời bị suy
giảm và tính ổn định của lợi nhuận không cao (Allen
và cộng sự, 2012).

(v) Đòn bẩy tài chính (LEV): thể hiện thông qua tỷ
lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu. Allen và cộng sự
(2012) cho rằng đòn bẩy tài chính cao có thể làm
tăng áp lực trả lãi, từ đó suy giảm khả năng sinh lời
trên tổng tài sản và tăng rủi ro phá sản cho NHTM.

3. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu
Nghiên cứu lựa chọn phương pháp ước lượng mô

men tổng quát (Generalized Method of Moments -
GMM) để tiến hành hồi quy. Phương pháp này cho
phép khắc phục được các vấn đề tiềm ẩn như tự
tương quan, phương sai sai số thay đổi và biến nội
sinh, đặc biệt biến trễ của biến phụ thuộc được đưa
vào mô hình như một biến giải thích (Arrelano và
Bover, 1995). Phương pháp này cũng đặc biệt hữu
ích khi sử dụng trong ước lượng với chiều thời gian
ngắn như số liệu sử dụng trong đề tài (Blundell và
Bond, 1998). Cụ thể, nghiên cứu thực hiện hồi quy
mô-men tổng quát hệ thống hai bước (2-steps
System Generalized Method of Moments – SGMM)
với biến trễ của biến phụ thuộc được sử dụng làm
biến công cụ, với giả định khả năng sinh lời, hệ số an
toàn vốn CAR và các biến đặc trưng của ngân hàng
đều là biến nội sinh. Phương pháp này cho phép kết
quả ước lượng không chệch và đảm bảo trước các
vấn đề tiềm ẩn như phương sai sai số thay đổi và tự
tương quan làm sai lệch kết quả mô hình. Ngoài ra,
nghiên cứu thực hiện kiểm định Sargan để kiểm định
sự phù hợp của các biến công cụ được lựa chọn.
Phương pháp ước lượng này tương tự như các
nghiên cứu trước đây đối với khả năng sinh lời của
các ngân hàng như Wu và cộng sự (2020) hay
Altunbas và cộng sự (2010).

Dữ liệu nghiên cứu được thu thập và tính toán từ
báo cáo tài chính của 26 NHTM Việt Nam trong
khoảng thời gian từ năm 2010 đến hết năm 2022
thông qua nguồn dữ liệu S&P CapitalIQ. Do việc
công bố số liệu không đầy đủ của các ngân hàng,
đặc biệt là trước 2015, dữ liệu được sử dụng trong
bài nghiên cứu là dữ liệu dạng bảng không cân bằng. 
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4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Thống kê mô tả các biến số sử dụng trong

mô hình nghiên cứu
Bảng 1: Thống kê mô tả các biến sử dụng trong

mô hình

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả)

Biến ROA có giá trị trung bình là 0,01 (1%) và độ
lệch chuẩn là 0,007 (0,7%), cho thấy các NHTM Việt
Nam có mức độ sinh lời tương đối cao nhưng khác
biệt khá lớn giữa các ngân hàng. Hệ số CAR của các
NHTM có giá trị bình quân là 0,151 (tương ứng
15,1%), cao hơn so với yêu cầu tối thiểu của NHNN
Việt Nam hiện nay theo quy định tại Thông tư
41/2016/TT-NHNN là 8%. Tuy nhiên, độ lệch chuẩn
của hệ số CAR cũng ở mức cao là 0,106 (10,6%). Các
biến thể hiện đặc trưng của các NHTM cũng được mô
tả trong Bảng 1, trong đó thể hiện tỷ lệ tài sản thanh
khoản trên tổng tài sản của các NHTM Việt Nam
chiếm bình quân 18,8%, tỷ lệ thu nhập ngoài lãi
chiếm khoảng 48,2%, tỷ lệ trích lập dự phòng chiếm
khoảng 0,5% tổng tài sản và tỷ lệ đòn bầy tài chính
trung bình ở mức 1,66 lần.

4.2. Kết quả mô hình nghiên cứu
Bảng 2 cho thấy kết quả của mô hình đánh giá tác

động của tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tới khả năng sinh
lời (ROA) của NHTM theo phương pháp hồi quy mô
ment tổng quát hệ thống hai bước. Giá trị p-value
của kiểm định Arellano và Bond (1991) tại độ trễ AR
cho thấy không tồn tại vấn đề tự tương quan trong
phần dư của các mô hình. Kiểm định Sargan-Hansen
cho thấy giả thuyết gốc rằng các biến công cụ được
xác định hợp lý và không xuất hiện tình trạng nhận
diện quá mức được khẳng định. Các kiểm định này
cho thấy kết quả trong mô hình là đáng tin cậy.

Bên cạnh đó, biến trễ của ROA đều mang dấu
dương và có ý nghĩa thống kê cao, cho thấy tính ổn
định của chỉ số này khi tỷ lệ sinh lời của năm nay sẽ
tác động tới hoạt động của NHTM trong năm tiếp
theo. Biến CAR có giá trị dương và có ý nghĩa thống
kê 1%. Điều này cho thấy việc tăng tỷ lệ an toàn vốn

tối thiểu giúp NHTM cải thiện khả năng sinh lời trong
năm tiếp theo. Kết quả hồi quy cũng cho thấy các
NHTM Việt Nam có quy mô lớn hơn sẽ có khả năng
tận dụng lợi thế kinh tế nhờ quy mô để đạt được
hiệu quả sinh lời tốt hơn.

5. Kết luận và hàm ý chính sách
Các kết quả nghiên cứu định lượng cho thấy việc

gia tăng hệ số an toàn vốn tối thiểu CAR giúp cải
thiện khả năng sinh lời của các NHTM, thể hiện ở mối
quan hệ cùng chiều của hệ số CAR đối với ROA. Để
gia tăng khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động của
NHTM Việt Nam trong giai đoạn tới, nghiên cứu đề
xuất một số khuyến nghị như sau:

5.1. Đối với ngân hàng thương mại Việt Nam
Một là, các ngân hàng cần nâng cao hiệu quả kinh

doanh. Nhân tố quan trọng nhất của việc tăng vốn
điều lệ và phát triển bền vững chính là khả năng của
ngân hàng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động
kinh doanh. Để làm được điều này, các NHTM cần
đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp trên cở sở
khẩu vị rủi ro và mối tương quan rủi ro - lợi nhuận.
Ngoài ra, NHTM cũng cần xây dựng và thực hiện
chiến lược phát triển nguồn nhân lực toàn diện, đảm
bảo cả về chất lượng và số lượng, phù hợp với yêu
cầu của hoạt động kinh doanh. Việc xây dựng và
hoàn thiện đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn
cao, am hiểu nghiệp vụ kinh doanh, có kĩ năng quản
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Bảng 2: Mô hình nghiên cứu

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả)
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trị ngân hàng theo thông lệ quốc tế, có phẩm chất
đạo đức tốt là rất cần thiết trong bối cảnh hội nhập
kinh tế quốc tế và tự do hóa tài chính.

Hai là, các NHTM căn cứ vào quy mô, hình thức sở
hữu và tình trạng niêm yết trên thị trường chứng
khoán để có thể lựa chọn các phương thức tăng vốn
tự có phù hợp, gồm có: (i) Tăng vốn thông qua thị
trường chứng khoán; (ii) Gia tăng lợi nhuận giữ lại để
tăng vốn; (iii)Tăng vốn bằng cách phát hành trái
phiếu. Như vậy, các NHTM đứng trước rất nhiều lựa
chọn để có thể tăng vốn tự có, song các ngân hàng
cần xây dựng chiến lược tăng vốn đi kèm với sử dụng
vốn hợp lý để đảm bảo sự phát triển vốn bền vững,
tránh tình trạng tăng vốn ồ ạt nhưng chưa có kế
hoạch sử dụng vốn hiệu quả.

Ba là, giảm tài sản có rủi ro để tăng hệ số CAR,
NHTM cần chủ động triển khai các giải pháp nhằm
tối ưu hóa danh mục tài sản có rủi ro theo hướng: áp
dụng những thông lệ tốt trong quản trị kinh doanh
theo hướng cân bằng giữa rủi ro và thu nhập, tái cơ
cấu ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu, giảm phân bố
vốn vào các tài sản có trọng số rủi ro cao tại từng thời
kì theo diễn biến của nền kinh tế. 

5.2. Đối với Ngân hàng nhà nước
Thứ nhất, NHNN cần tiếp tục hoàn thiện thể chế

để phát triển hệ thống ngân hàng và quá trình tái cơ
cấu các Tổ chức tín dụng (TCTD), đặc biệt là tập
trung vào nâng cao năng lực thanh tra, giám sát
ngân hàng của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân
hàng về tuân thủ các quy định về an toàn vốn; hoàn
thiện khuôn khổ pháp lý về bảo đảm an toàn hoạt
động của hệ thống ngân hàng theo các chuẩn mực
quốc tế, trong đó có khuôn khổ pháp lý về hệ số an
toàn vốn như việc tiếp tục dự thảo thông tư tính
toán vốn theo phương pháp nâng cao (FIRB) đảm
bảo đúng lộ trình triển khai Basel II đã nêu tại Đề án
cơ cấu lại các TCTD giai đoạn 2016 - 2020 theo quyết
định 1058/QĐ-TTg.

Thứ hai, NHNN cần tiếp tục chỉ đạo công tác
thực hiện tái cơ cấu toàn diện các TCTD nói chung
và các NHTM nói riêng với, trọng tâm là cải thiện
và nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị
của NHTM, cổ phần hoá ngân hàng và đẩy nhanh
lộ trình niêm yết trên thị trường chứng khoán là
một trong số các giải pháp quan trọng; thúc đẩy
và yêu cầu các NHTM cơ cấu lại hoạt động theo
hướng an toàn, hiệu quả, đảm bảo khả năng phát
triển bền vững; khuyến khích, tạo điều kiện thuận
lợi cho các NHTM sáp nhập, hợp nhất, mua lại
nhằm tăng quy mô vốn điều lệ và đồng thời nâng
cao hệ số an toàn vốn tại các NHTM có năng lực
quản trị yếu kém.

Thứ ba, NHNN cần kiểm soát nghiêm ngặt các
NHTM trong việc duy trì cơ cấu tài sản hợp lý để đảm
bảo nếu có rủi ro xảy ra thì ngân hàng phải có đủ vốn
tự có bù đắp cho tổn thất này và có các chế tài xử lý
nếu ngân hàng không đáp ứng được tiêu chuẩn này.
Ngoài ra, các quy định về hệ số an toàn vốn tối thiểu
hiện này cần chia thành các nhóm khác nhau đối với
các NHTM có cơ cấu danh mục tài sản có mức độ rủi
ro khác nhau. Chẳng hạn, đối với các NHTM tập trung
nhiều vào các loại tài sản có trọng số rủi ro cao thì
cần có quy định về mức vốn tối thiểu cao hơn các
NHTM còn lại. �
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